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TÓM TẮT
Mô hình nuôi nhiều giai đoạn đang được áp dụng phổ biến trong nuôi tôm thâm canh ở nước ta. Tuy 

nhiên, nhược điểm lớn của quy trình công nghệ này là sinh trưởng chậm và tỷ lệ sống thấp trong giai đoạn đầu. 
Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả của việc bổ sung Artemia trong giai đoạn đầu của quy trình nuôi tôm 
nhiều giai đoạn. Bốn chế độ bổ sung Artemia đã được thử nghiệm, bao gồm bổ sung 1 lần/ngày, 2 lần/ngày, 
3 lần/ngày và nghiệm thức đối chứng không bổ sung. Tôm được cho ăn thức ăn công nghiệp 6 lần/ngày, mỗi 
lần bổ sung Artemia tương ứng với mật độ 30 con Artemia/tôm/lần cho ăn. Thí nghiệm được tiến hành với 5 
lần lặp trong thời gian 15 ngày, tương ứng với giai đoạn PL10-25. Kết quả đã chứng minh rằng việc bổ sung 
Artemia trong giai đoạn đầu đã cải thiện đáng kể tốc độ tăng trưởng, hệ số phân đàn và tỷ lệ sống của tôm thẻ 
chân trắng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng, hệ số phân đàn và tỷ lệ sống tương tự và tốt hơn ở nhóm bổ sung hai 
và ba lần một ngày so với nhóm bổ sung một lần một ngày và nhóm đối chứng. Từ nghiên cứu này, có thể thấy 
rằng việc bổ sung Artemia trong giai đoạn đầu của quy trình nuôi tôm nhiều giai đoạn là cần thiết. Chế độ bổ 
sung được khuyến nghị là 2 lần/ngày, với 30 Artemia/tôm/lần cho ăn nhằm tối ưu hóa cả hiệu quả kinh tế và 
kỹ thuật trong quá trình nuôi.

Từ khóa: Artemia, Penaeus vannamei, sinh trưởng, tôm thẻ chân trắng, tỷ lệ sống.

ABSTRACT
The multi-stage farming model is gaining popularity in intensive shrimp farming in our country. However, 

a major drawback of this technological process is the slow growth and low survival rate during the early 
stages. This study aimed to evaluate the eff ect of supplementing with Artemia during the early stages of a 
multi-stage shrimp culture process. Four regimens of Artemia supplementation were tested, including supple-
mentation once a day, twice a day, three times a day, and a control treatment without supplementation. The 
shrimp were fed industrial feed six times a day, and each addition of Artemia corresponded to a density of 30 
Artemia per shrimp per feeding. The experiment was conducted with fi ve replicates over a period of 15 days, 
specifi cally the PL10-25 period. The results demonstrated that the addition of Artemia during the early stages 
signifi cantly improved the growth, coeffi  cient of variation, and survival rate of white leg shrimp. Specifi cally, 
the growth, coeffi  cient of variation, and survival rate were similar and better in the two and three times a day 
supplementation groups compared to the once a day and control groups. Based on this study, it is evident that 
the addition of Artemia during the early stages of the multi-stage shrimp culture process is necessary. The 
recommended supplementation regimen is twice a day, with 30 Artemia per shrimp per feeding, as it optimizes 
both the economic and technical effi  ciency of the farming process.

Keywords: Artemia, Penaeus vannamei, growth performance, whiteleg shrimp, survival rate.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nghề nuôi tôm ở Việt Nam đã phát triển 

mạnh trong 10 năm trở lại đây, với sản lượng 
không ngừng gia tăng, từ 470 nghìn tấn vào 
năm 2012 lên 950 nghìn tấn vào năm 2021, và 
được ước tính sẽ đạt 1,2 triệu tấn vào năm 2025 
[4, 8]. Ngoài việc mở rộng diện tích nuôi, sự 
gia tăng sản lượng này chủ yếu là do sự thâm 
canh hóa ngày càng cao, đặc biệt là trong nuôi 
tôm thẻ chân trắng. Nhờ áp dụng các công 
nghệ, kỹ thuật và giải pháp nuôi tiên tiến như 
nuôi trong nhà kín, nuôi ao bạt, nuôi theo công 
nghệ biofl oc, nuôi tuần hoàn nước đã cho năng 
suất tôm nuôi đã tăng từ 5 - 8 tấn/ha/vụ lên tới 
30 - 50 tấn/ha/vụ [9]. Mặc dù vậy, mức độ thâm 
canh hóa gia tăng cũng đi kèm với nhiều vấn đề 
nghiêm trọng như ô nhiễm môi trường và dịch 
bệnh ngày càng phức tạp. Theo Liên minh Nuôi 
tôm toàn cầu (GAA), dịch bệnh luôn đứng đầu 
trong các khó khăn, thách thức với nghề nuôi 
tôm thế giới, đặc biệt là hội chứng chết sớm ở 
giai đoạn đầu quá trình nuôi [22]. Ngoài ra, tỷ 
lệ hao hụt lớn cũng thường xuyên xảy ra ở giai 
đoạn đầu của quá trình nuôi. Trong trại giống, 
tôm được cho ăn các loại thức ăn giàu dinh 
dưỡng, với protein trên 50%, bổ sung đầy đủ 
vitamin, khoáng chất và các loại động vật phù 
du (Artemia hay luân trùng) tạo ra sự tối ưu 
về dinh dưỡng. Tuy nhiên, khi vừa chuyển qua 
nuôi thương phẩm, tôm giống chỉ được cho ăn 
thức ăn công nghiệp, hàm lượng protein chỉ từ 
35 - 40%, sự bổ sung các chất dinh dưỡng thiết 
yếu vào thức ăn giai đoạn này không hiệu quả 
do cỡ thức ăn quá nhỏ và tan trong nước dẫn 
đến sự thiếu hụt chất lượng dinh dưỡng [6, 16]. 
Thêm nữa, diện tích ao nuôi thương phẩm rất 
lớn, diện tích cho ăn nhỏ, lượng thức ăn ban 
đầu nhỏ (1 5- 20% khối lượng thân/ngày) ảnh 
hưởng đến sự bắt mồi của tôm dẫn đến thiếu 
hụt về lượng, nếu cho ăn tăng lượng thức ăn 
để tôm dễ dàng bắt mồi thì sẽ dẫn đến dư thức 
ăn trong ao ảnh hưởng đến chất lượng nước ao 
nuôi. Quá trình này dần tích lũy theo thời gian 
và là một trong những nguyên nhân dẫn đến 
sự bùng phát vi khuẩn bất lợi ảnh hưởng đến 
sức khỏe tôm [3]. Để khắc phục vấn đề này, 
một số công nghệ nuôi tôm như: Aquamimicry/

Biomimicry, Copefl oc/Biofl oc, được nghiên 
cứu, ứng dụng dựa trên nền tảng là bổ sung 
thức ăn tự nhiên (Copepoda, Artemia, luân 
trùng) để bổ sung dinh dưỡng cho tôm [17, 19], 
đặc biệt là mô hình nuôi tôm nhiều giai đoạn 
được ứng dụng phổ biến nhất vì giúp người 
nuôi dễ dàng quản lý môi trường nước và thức 
ăn, theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển của 
tôm ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nuôi nhiều giai 
đoạn chỉ giúp kiểm soát tốt thức ăn về lượng 
nhưng sự thiếu hụt dinh dưỡng về chất ở giai 
đoạn đầu vẫn còn là hạn chế của mô hình này, 
hiện nay những thông tin về việc bổ sung thức 
ăn từ các nguồn dinh dưỡng khác nhau cũng 
như liều lượng sử dụng chính xác cho từng 
giai đoạn ương nuôi, đảm bảo đủ dinh dưỡng, 
không gây ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chi 
phí sản xuất còn hạn chế.

Thức ăn tự nhiên là nguồn dinh dưỡng tốt 
nhất, đáp ứng đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng cho 
các giai đoạn phát triển khác nhau của tôm [18, 
20]. Artemia đã và đang được sử dụng phổ biến 
và khó có nguồn thức ăn nào có thể thay thế 
được trong ương nuôi nhiều đối tượng thủy sản 
như tôm, cá… nhờ giàu dinh dưỡng, sẵ n có và 
tiện lợi trong quá trình sử dụng và bảo quản 
[2, 20]. Cho đến nay, đã có một số nghiên cứu 
sử dụng Artemia làm thức ăn bổ sung cho các 
đối tượng nuôi như cá kèo Pseudapocryptes 
elongates, tôm sú Penaeus monodon và cua 
biển Scylla paramamosian, tôm thẻ chân trắng 
[1; 12]. Hầu hết các nghiên cứu này đều ghi 
nhận kết quả tích cực về tốc độ tăng trưởng 
và tỷ lệ sống tỷ lệ thuận với lượng Artemia bổ 
sung so với đối chứng. Tuy nhiên, do sự khác 
biệt về đối tượng nuôi, giai đoạn phát triển, 
mô hình/công nghệ nuôi, việc nghiên cứu xác 
định lượng Artemia bổ sung vào quy trình nuôi 
một đối tượng cụ thể là hết sức cần thiết để tối 
ưu hóa về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và môi 
trường. Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của thực 
tiễn sản xuất, việc nghiên cứu bổ sung thức ăn 
tự nhiên là Artemia vào giai đoạn đầu của quá 
trình nuôi thương phẩm sẽ giúp người nuôi có 
thêm giải pháp đảm bảo dinh dưỡng cho tôm 
tăng sưc khỏe tôm, giảm tác động xấu đến chất 
lượng nước nuôi do thức ăn thừa gây ra.
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II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

1. Thời gian, địa điểm và đối tượng ng-
hiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 3 - 
8/2021 tại Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm 
Nuôi Trồng Thủy Sản Cam Ranh – Trường Đại 
Học Nha Trang, xã Cam Thịnh Đông, Thành 
phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đối tượng 
nghiên cứu là tôm thẻ chân trắng (Penaues 
vannamei Boone, 1931) giai đoạn Postlarvae 
10 - 25, thời gian tiến hành thí nghiệm 15 ngày.

2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
2.1. Điều kiện thí nghiệm
Nguồn nước dùng cho thí nghiệm: được 

bơm trực tiếp từ biển, lắng và xử lý bằng 
chlorin 10 ppm, sục khí mạnh sau 48 giờ. Trước 
khi sử dụng, nước được kiểm tra và trung hòa 
chlorine bằng natrithiosulfate, và xác định các 
thông số môi trường để đảm bảo nằm trong 
phạm vi thích hợp với tôm thẻ chân trắng: nhiệt 
độ 27 - 31oC, độ mặn 30 - 35‰, oxy hòa tan 
5 - 6 mg O2/L, pH 7,8 - 8,2, độ kiềm 120 - 140 
mg/L, hàm lượng NH3 < 0,1 mg/L.

Hình 1. Hệ thống bể thí nghiệm và máy đo số lượng, chiều dài, khối lượng tôm.

Nguồn tôm giống: Tôm giống được được 
sản xuất từ nguồn tôm bố mẹ SIS bởi các công 
ty tôm giống lớn, uy tín tại Ninh Thuận. Tôm 
trước và sau khi mua về được kiểm tra tình 
trạng sức khỏe, xét nghiệm bệnh tại Trung tâm 
Thí nghiệm - Thực hành, Trường Đại học Nha 
Trang.

Nguồn Artemia: Artemia sử dụng trong thí 
nghiệm là loại Artemia Vĩnh Châu được ấp 
nở hai lần mỗi ngày theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất và được thu bằng lưới thu nauplius 
Artemia. Lượng nauplius Artemia cho ăn được 
định lượng theo mật độ trong thể tích ấp nở 
và sử dụng cho ăn trong ngày. Thể tích ấp nở 
trứng Artemia tương ứng 1 g/L nước (350.000 
trứng/g), độ nở 90%.

Hệ thống thí nghiệm: Thí nghiệm được tiến 
hành trong xô nhựa hình trụ tròn có thể tích 
60 lít/xô, được cấp nước ở mức 50 lít/xô. Tôm 
được thả nuôi với mật độ 100 con/xô, tương 
đương 2 con/lít nước. Hệ thống thí nghiệm 
được đặt trong nhà có mái che để ổn định các 
yếu tố môi trường. Xô nuôi được sục khí 24/24 
giờ nhằm đảm bảo hàm lượng oxy hòa tan ở 

mức > 5 mg/L.
2.2. Bố trí thí nghiệm
Trong nghiên cứu này, bốn chế độ bổ sung 

Artemia được thử nghiệm nhằm đánh giá ảnh 
hưởng của lượng Artemia bổ sung vào chế độ 
cho ăn thức ăn công nghiệp lên sinh trưởng và 
tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng, giai đoạn đầu 
của quy trình nuôi tôm nhiều giai đoạn.

Nghiệm thức 1: Tôm được cho ăn thức 
ăn công nghiệp (TACN), cho ăn 6 lần/ngày 
(6h00, 9h00, 12h00, 16h00, 19h00 và 22h00) 
là nghiệm thức đối chứng.

Nghiệm thức 2: Tôm được cho ăn thức ăn 
công nghiệp, chia làm 6 lần/ngày (6h00, 9h00, 
12h00, 16h00, 19h00 và 22h00) và bổ sung 
Artemia 1 lần/ngày (lúc 15h00, với lượng 30 
Artemia/tôm).

Nghiệm thức 3: Tôm được cho ăn thức ăn 
công nghiệp, chia làm 6 lần/ngày (6h00, 9h00, 
12h00, 16h00, 19h00 và 22h00), và bổ sung 
Artemia 2 lần/ngày (lúc 15h00 và 21h00, với 
lượng 30 Artemia/tôm mỗi lần).

Nghiệm thức 4: Tôm được cho ăn thức 
ăn công nghiệp, chia làm 6 lần/ngày (6h00, 
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9h00, 12h00, 16h00, 19h00 và 22h00), và bổ 
sung Artemia 3 lần/ngày (lúc 08h00, 15h00 và 
21h00, với lượng 30 Artemia/tôm mỗi lần).

Mỗi nghiệm thức được thực hiện với 05 lần 
lặp. Thời gian thí nghiệm là 15 ngày.

Thức ăn công nghiệp được dùng cho thí 
nghiệm có hàm lượng protein 40% và lipid 
6%. Tôm được cho ăn với khẩu phần 20% khối 
lượng thân/ngày cho hai ngày đầu tiên, ngày 
tiếp theo tăng 15 - 20% tổng lượng thức ăn/
ngày so với ngày trước đó và lượng thức ăn 
được chia đều cho 6 lần như trên (6h00, 9h00, 
12h00, 16h00, 19h00 và 22h00). Trong 6 ngày 
đầu, thức ăn sử dụng là loại No 0, từ ngày thứ 
7 trở đi sử dụng thức ăn No 1 dạng mảnh và 
được điều chỉnh theo nhu cầu của tôm. Thức ăn 
được điều chỉnh căn cứ vào lượng thức ăn dư 
khi siphon và dùng tô sứ múc nước để kiểm tra 
tại vị trí sục khí. Thời gian kiểm tra ngay trước 
thời điểm cho lần ăn tiếp theo. Artemia cho ăn 
là nauplius Artemia được thu ở giai đoạn Intar 
I có hàm lượng protein 60 - 70% và hàm lượng 
axit béo không no > 17%.

Quản lý chất lượng nước: nước được thay 
hàng ngày với lượng 20 - 70% tổng thể tích 
nhằm duy trì các yếu tố môi trường trong phạm 
vi thích hợp. Xô nuôi được siphon 2 lần/ngày 
(08h00 và 18h00).

2.3. Phương pháp xác định một số chỉ tiêu

Tỷ lệ sống được xác định 5 ngày/lần bằng 
cách đếm toàn bộ số tôm trong từng xô thí 
nghiệm sử dụng máy đếm điện tử XpertSea. 
Chiều dài và khối lượng tôm được xác định 5 
ngày/lần bằng máy đo XpertSea. Sau đó, thao 
tác trên máy và phần mềm sẽ hoạt động cho ra 
số lượng, chiều dài và khối lượng từng con và 
hiển thị trên kết quả màn hình. Tôm sau khi đo 
xong được đưa trở lại bể nuôi.

2.4. Phương pháp xử lý số liệu
Toàn bộ số liệu sau khi thu được xử lý trên 

phần mềm SPSS 22.0. Sử dụng phương pháp 
phân tích phương sai một yếu tố (oneway – 
ANOVA) và Duncan test để kiểm định sự khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05) về chiều dài, 
khối lượng, hệ số phân đàn và tỷ lệ sống giữa 
các nghiệm thức thí nghiệm. Số liệu được trình 
bày trong báo cáo được thể hiện dưới dạng giá 
trị trung bình (TB) ± sai số chuẩn (SE).
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN

Trong ương nuôi các đối tượng thủy sản, 
tỷ lệ sống và tăng trưởng là hai chỉ tiêu chính 
để đánh giá kết quả thí nghiệm. Ngoài ra, các 
thông số chất lượng nước cũng là những chỉ 
tiêu quan trọng để đánh giá điều kiện cũng như 
kết quả ương nuôi [2, 12].

1. Diễn biến các yếu tố môi trường trong 
quá trình thí nghiệm

Bảng 1. Các thông số môi trường trong quá trình thí nghiệm
Thông số môi trường Sáng  Chiều

Nhiệt độ (oC) 27,6 ± 0,45 29,9 ± 0,29
pH 8,0 - 8,3 8,1 - 8,3

Oxy hòa tan (mg/L) 5,6 ± 0,27 6,3 ± 0,19
Độ mặn (‰) 32,3 ± 0,65

Độ kiềm (mg CaCO3/L) 127,8 ± 0,26
Hàm lượng TAN (mg/L) 0,4 ± 0,05
Hàm lượng NO2 (mg/L) 0,1 ± 0,02

Các thông số môi trường trong thời gian thí 
nghiệm được thống kê chi tiết trong Bảng 1. 
Nhìn chung, các yếu tố môi trường đều nằm 
trong phạm vi thích hợp cho sự sinh trưởng và 
phát triển của tôm. Hàm lượng oxy luôn được 
duy trì ở mức độ cao trên 5,0 – 6,0 mg/L, nhiệt 
độ dao động từ 27,5 – 30,5oC với biên độ dao 
động hàng ngày khoảng 1 – 2oC. Hàm lượng 

ammonia tổng số (TAN) dao động từ 0,40 – 
0,60 mg/L. Như vậy, có thể thấy các yếu tố môi 
trường nước trong quá trình thí nghiệm đều 
nằm trong phạm vi thích hợp với sinh trưởng, 
phát triển của tôm, mặc dù độ mặn có cao hơn 
so vơi mức sinh trưởng tối ưu của tôm nhưng 
vẫn trong ngưỡng phù hợp cho sự sinh trưởng 
[5]. Hệ thống nuôi được đặt trong nhà đã giảm 
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thiếu tác động của nhiệt độ và ánh sáng. Bên 
cạnh đó, chế độ thay nước 50%/ngày và siphon 
2 lần/ngày cũng góp phần ổn định chất lượng 
nước bể nuôi.

2. Ảnh hưởng của Artemia bổ sung lên tỷ 
lệ sống của tôm

Kết quả cho thấy tỷ lệ sống của tôm ở các 
nghiệm thức bổ sung Artemia có sự khác biệt. 
Trong 5 ngày đầu, sự khác biệt về tỷ lệ sống 
giữa các nghiệm thức đều không có ý nghĩa về 
mặt thống kê (P > 0,05) dao động từ 94,44 ± 

1,92% đến 96,67 ± 3,33%, trong đó, nghiệm 
thức bổ sung Artemia 3 lần/ngày đạt tỷ lệ 
sống cao nhất 96,67 ± 3,33%. Đến ngày thứ 
10, khi tỷ lệ sống của các nghiệm thức bắt đầu 
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê dao động 
từ 83,33 ± 2,34% ở nghiệm thức đối chứng 
đến 93,56 ± 2,16% ở NT4. Sau 15 ngày nuôi, 
NT3 và NT4 có tỷ lệ sống cao nhất (80,02 ± 
1,57%) so với các nghiệm thức còn lại và ở 
NT1 và NT2 có tỷ lệ sống thấp nhất (72,22 ± 
3,85%) (P > 0,05).

Bảng 2. Tỷ lệ sống của tôm ở các mức bổ sung Artemia khác nhau
                                        Nghiệm thức

Thời gian NT1 (%) NT2 (%) NT3 (%) NT4 (%)
5 ngày (%) 94,44 ± 1,92a 95,56 ± 1,42a 96,14 ± 1,22a 96,67 ± 1,33a

10 ngày (%) 83,33 ± 2,34a 85,26 ± 2,67a 92,12 ± 1,92b 93,56 ± 2,16b

15 ngày (%) 72,22 ± 2,85a 73,36 ± 2,28a 80,02 ± 2,57b 78,89 ± 2,48b

Các số liệu mang ký tự chữ cái khác nhau trong cùng hàng thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).

Nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm dần 
về tỷ lệ sống ở các nghiệm thức là do sự ăn 
thịt lẫn nhau của tôm, kết luận được đưa ra dựa 
trên việc quan sát trong quá trình tiến hành thí 
nghiệm. Cụ thể, mỗi khi có một cá thể vừa lột 
xác xong chúng sẽ ở trong trạng thái yếu hơn 
các cá thể còn lại và bị những cá thể khỏe mạnh 
khác ăn thịt, sự ăn thịt lẫn nhau càng tăng khi 
nuôi mật độ cao và trong một không gian nhỏ. 
Điều này càng tăng khi thời gian nuôi kéo dài, 
kích thước của tôm tăng mạnh sau ngày nuôi 
thứ 10 nên sự ăn nhau tăng mạnh sau 10 ngày 
nuôi. Kết quả tương tự cũng được tìm thấy 
trong nghiên cứu của Naegel et al. (2004) khi 
tôm thẻ chân trắng giai đoạn Postlarvae được 
cho ăn Artemia và các loại thức ăn thương mại 
khác [15], hay trong nghiên cứu của Ahmadi et 
al. (2019) về tỷ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 
giai đoạn Postlarvae khi sử dụng Artemia được 
làm giàu bằng DHA-Selco và S.presso so với 
Artemia không làm giàu [11]. Như vậy, trong 
nghiên cứu này, trong 15 ngày ương nuôi của 
giai đoạn đầu tiên, việc bổ sung Artemia ở mức 
từ 60 Artemia/tôm/ngày đã góp phần làm giảm 
sự ăn nhau và cải thiện tỉ lệ sống của tôm.

3. Ảnh hưởng của Artemia bổ sung lên 
sinh trưởng và sự phân đàn của tôm

Kích thước ban đầu của tôm thí nghiệm có 

chiều dài 8,9 ± 0,42 mm, kết quả thí nghiệm 
cho thấy tôm ở các nghiệm thức có bổ sung 
Artemia đều tăng trưởng tốt hơn so với NT1 
theo thời gian nuôi. Kích thước giữa các 
nghiệm thức dao động trong khoảng từ 11,06 ± 
0,56 mm đến 13,13 ± 0,58 mm sau 5 ngày nuôi, 
từ 14,73 ± 0,92 mm đến 17,2 ± 0,99 mm sau 10 
ngày và dao động 20,63 ± 1,65 mm đến 22,4 ± 
1,07 mm sau 15 ngày tiến hành. Sự khác biệt 
này đều có ý nghĩa thống kê. Có thể kết luận 
rằng mật độ Artemia bổ sung trong khẩu phần 
ăn sẽ ảnh hưởng đến kích thước của tôm đồng 
thời sự chênh lệch về kích thước sẽ tăng lên tỷ 
lệ thuận với lượng Artemia bổ sung. Trong đó, 
với khẩu phần ăn được bổ sung lượng Artemia 
là 3 lần trên ngày thì tôm sẽ có kích thước lớn 
hơn so với khẩu phần ăn được bổ sung hàm 
lượng Artemia khác (2 hoặc 1 lần/ngày) hay 
100% thức ăn công nghiệp (P < 0,05). 

Các ký tự chữ cái khác nhau trên các cột 
thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P < 
0,05).

Kết quả này cũng được ủng hộ bởi nghiên 
cứu của Naegel et al. (2004) theo đó, tôm thẻ 
chân trắng giai đoạn Postlarvae khi sử dụng 
Artemia làm thức ăn sẽ có kích thước lớn hơn 
đáng kể (P < 0,05) so thức ăn công nghiệp được 
sử dụng trong nghiên cứu và cũng lớn hơn so 
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với thức ăn cho động vật giáp xác [15]. 
Khối lượng tôm ban đầu của tôm là 5,2 

± 0,21 mg/con sau 15 ngày đầu kết quả cho 
thấy việc bổ sung Artemia ảnh hưởng tốt đến 
khối lượng tôm theo thời gian nuôi, khối lượng 
giữa các nghiệm thức dao động trong khoảng 
từ 11,16 ± 1,41 mg đến 16,03 ± 1,17 mg sau 
5 ngày nuôi, từ 26,93 ± 5,46 mg đến 45,96 ± 
6,91 mg sau 10 ngày và dao động 68,6 ±1,65 
mg đến 91,5 ± 14,55 mg sau 15 ngày. Sự khác 
biệt này đều có ý nghĩa thống kê, khối lượng 
lớn nhất ở NT3 và NT4 và nhỏ nhất ở NT1 ở 
tất cả các giai đoạn phát triển. Như vậy, việc bổ 
sung thêm Artemia cho thấy hiệu quả rõ rệt về 
sự tăng trưởng của tôm. Tuy nhiên, khối lượng 
tôm không có sự sai khác ở NT1 (đối chứng) so 
với NT2 (bổ sung 1 lần/ngày). 

Nghiên cứu của Brito et al. (2001) cũng cho 
thấy kết quả tương tự khi tôm thẻ chân trắng sử 
dụng thức ăn kết hợp Artemia và thức ăn công 
nghiệp sẽ có sự tăng trưởng cao hơn đáng kể 
so với tôm chỉ sử dụng thức ăn công nghiệp (P 
< 0,05), Artemia không chỉ ảnh hưởng nhiều 

đến sự tăng trưởng của tôm mà còn ảnh hưởng 
đến hệ enzyme trong ruột tôm, giúp tôm tăng 
khả năng tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Chính 
vì vậy, trong trại giống sự khác biệt về chất 
lượng con giống phần nào tỷ lệ thuận với lượng 
Artemia làm thức ăn bổ sung cho tôm [12]. Tuy 
nhiên, trong 10 ngày đầu tốc độ tăng trưởng 
của tôm tỷ lệ thuận với lượng Artemia bổ sung 
vào khẩu phần ăn của tôm, nhưng sau 15 ngày 
thí nghiệm cho thấy không có sự khác nhau có 
ý nghĩa giữa NT3 và NT4. Có thể là do khi 
kích thước tôm lớn, việc bổ sung từ 60 - 90 
Artemia không có ý nghĩa khác biệt về dinh 
dưỡng. Thức ăn công nghiệp ở giai đoạn này 
chiếm yếu tố quyết định. Bên cạnh sự sai khác 
về tốc độ tăng trưởng trong 15 ngày đầu, khi 
quan sát hoạt động tôm hàng ngày cũng cho 
thấy sự khác biệt về hoạt động, sự linh hoạt, 
phản xạ của tôm ở các NT3 và NT4 tốt hơn so 
với các NT còn lại, dù yếu tố này chỉ dựa trên 
đánh giá cảm quan.

Hiệu quả của việc sử dụng Artemia làm 
thức ăn còn thể hiện ở sự phân đàn của tôm 

Hình 2. Chiều dài và khối lượng của tôm ở các mức bổ sung Artemia khác nhau.

Hình 3. Hệ số phân đàn chiều dài của tôm trong 5 ngày đầu ở các mức bổ sung Artemia khác nhau.
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trong 5 ngày đầu thí nghiệm. Tại NT1 hệ số 
phân đàn của tôm khá cao đến 14,9%, so với 
9,1% và 10,2% ở các NT3 và NT4. Trong tôm 
giống, hệ số phân đàn cũng là 1 chỉ tiêu đánh 
giá chất lượng con giống, theo khuyến cáo của 
Hiệp hội nuôi tôm và Khuyến nông quốc gia, 
một đàn giống tốt thường có tỷ lệ phân đàn 
< 10% [10]. Sự phân đàn của tôm trong nuôi 
thương phẩm thường có 2 nguyên nhân chính: 
chất lượng đàn giống ban đầu thiếu sự đồng 
nhất dẫn đến sự phân đàn càng lớn theo thời 
gian nuôi hoặc trong quá trình nuôi bị thiếu 
thức ăn dẫn đến sự cạnh tranh về dinh dưỡng 
tăng cao. Để khắc phục hiện tượng phân đàn, 
giải pháp tăng thức ăn để tôm dễ bắt mồi hơn 
thường được dùng phổ biến, tuy nhiên vấn đề 
này gặp khó ở những ao nuôi có diện tích lớn 
vì khả năng quản lý thức ăn gặp khó khăn dẫn 
đến dư thừa thức ăn và gây tác động xấu đến 
môi trường nuôi.

4. Ảnh hưởng của Artemia bổ sung lên 
hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm

Khi thức ăn vào nước sẽ bị chia làm 3 phần: 
một phần sẽ bị hòa tan vào nước, một phần 
được tôm sử dụng và phần thức ăn dư thừa. 
Thức ăn càng nhỏ, phần hòa tan vào nước sẽ 
nhiều hơn thức ăn ăn cỡ lớn, diện tích ao nuôi 
càng lớn lượng thức ăn dư trong giai đoạn đầu 
càng tăng. Vì vậy, dù số lượng tôm như nhau 
nhưng diện tích ao nuôi khác nhau thì lượng 
thức ăn cho giai đoạn đầu cũng khác nhau. Nếu 
cho nhiều thức ăn sẽ dẫn đến bị dư thừa và ảnh 

hưởng đến chất lượng nước, đặc biệt sẽ bị lắng 
tụ trên bề mặt bạt ao dẫn đến bị nhớt bạt và tạo 
môi trường lý tưởng cho các vi sinh bất lợi như 
Vibrio phát triển. Mặt khác, dòng chảy trong ao 
kém và không đều cũng dẫn đến sự tích tụ thức 
ăn thừa ở những vị trí nhất định và tạo thành “ổ 
vi khuẩn gây hại” ổ vi khuẩn này lớn dần theo 
thời gian nếu không được loại bỏ ra ngoài kịp 
thời cho đến khi tôm lớn hơn khoảng 20 ngày 
nuôi sẽ “bươi đáy” làm bùng ổ vi khuẩn này 
gây ảnh hưởng đến sức khỏe tôm giai đoạn đầu 
[3]. Một trong những giải pháp kỹ thuật là cho 
ăn nhiều lần/ngày để lượng thức ăn được chia 
nhỏ giúp tôm có thể sử dụng hiệu quả thức ăn, 
thức ăn ko bị dư thừa, kiểm tra thức ăn thừa 
trước mỗi lần ăn kế tiếp sẽ giúp sự định lượng 
thức ăn được dễ dàng. Phương pháp phổ biến 
nhất để kiểm tra thức ăn giai đoạn đầu là dùng 
tôm thủy tinh múc nước ở vòi sục khí để kiểm 
tra hạt thức ăn dư lơ lửng trong nước và phân 
tôm nhiều hay ít từ đó định lượng thức ăn cho 
lần kế tiêp. Cường độ dinh dưỡng của thủy sinh 
vật xu hướng tỷ lệ nghịch với khối lượng thân 
[6], có nghĩa là giai đoạn tôm nhỏ hoạt động 
bắt mồi, tiêu hóa, chuyển hóa năng lượng được 
diễn ra nhanh hơn so với tôm lớn. Chính vì vậy, 
trong trại tôm giống, giai đoạn ấu trùng thường 
cho ăn 8-12 lần/ngày, sau đó khi tôm ở giai 
đoạn nuôi thương phẩm sẽ giảm dần tần suất 
cho ăn từ 6 lần/ngày ở giai đoạn tôm nhỏ (1 g/
con) còn 4 lần/ngày (10 g/con).

Bảng 3. Hiệu quả sử dụng thức ăn của tôm ở mức bổ sung Artemia khác nhau
Nghiệm thức 

Các chỉ số đánh giá NT 1 NT 2 NT 3 NT 4
Tổng lượng TACN từ ngày 1- ngày 5 (g) 3,82 3,96 4,14 4,25
Tổng lượng TACN từ ngày 6 - ngày 10 (g) 7,51 9,31 11,79 11,37
Tổng lượng TACN từ ngày 11- ngày 15 (g) 18,59 20,50 26,42 29,73
Tổng lượng TACN ở mỗi nghiệm thức (g) 29,92 33,77 42,35 45,35
Tổng sinh khối tôm ở mỗi nghiệm thức (g) 24,69 27,65 34,21 35,72
Hệ số FCR 1,21 1,22 1,23 1,26

Trong các nghiệm thức thí nghiệm, hệ số 
FCR từ 1,21 – 1,26, Artemia được bổ sung các 
mức khác nhau cũng không có ảnh hưởng đến 
FCR, có thể với mức bổ sung này Artemia chỉ 
đóng vai trò là chất kích thích tiêu hóa và chưa 

đủ để thay thế cho thức ăn công nghiệp. Tuy 
nhiên, các nghiên cứu sâu hơn cần được thực 
hiện để làm rõ điều này. Trong giai đoạn này, 
khẩu phần ăn chiếm 16,8% khối lượng tôm là 
vừa đủ.
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IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Việc bổ sung Artemia vào chế độ cho ăn 

giai đoạn đầu đã cải thiện rõ rệt sinh trưởng, 
tỷ lệ sống và hệ số phân đàn của tôm thẻ chân 
trắng. Trong đó, chế độ bổ sung 2 và 3 lần/
ngày đạt kết quả tương tự nhau và tốt hơn so 
với mức bổ sung 1 lần/ngày và đối chứng (P < 
0,05). Từ nghiên cứu này có thể kết luận mức 
độ bổ sung 2 lần/ngày, tương đơng 60 Artemia/
tôm/ngày được khuyến cáo nhằm cải thiện kết 

quả nuôi tôm thẻ chân trắng giai đoạn đầu, cả 
về mặt hiệu quả kỹ thuật và kinh tế. 

Nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở 3 mức bổ 
sung và các chỉ tiêu đánh giá còn đơn giản (sinh 
trưởng, tỷ lệ sống, hệ số phân đàn và FCR). Do 
đó, các nghiên cứu tiếp theo nên tăng mức bổ 
sung và đánh giá các chỉ tiêu sâu hơn như thành 
phần sinh hóa, hệ enzyme tiêu hóa và hệ vi sinh 
vật đường ruột của tôm.
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